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MÔN: ĐỊA LÍ 8
Năm học: 2021-2022
I/ LÝ THUYẾT:
1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
- Thời gian thành lập: 8/8/1967 
- Việt Nam gia nhập hiệp hội vào 1995
- Hiện nay: có 10 nước thành viên
- Mục tiêu của hiệp hội:
+ 25 năm đầu: Hợp tác quân sự.
+ Đầu thập niên 90 của thế kỷ 20:  Giữ vững hòa bình an ninh, ổn định, phát triển đồng đều.
- Nguyên tắc của hiệp hội: Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau, hợp tác toàn diện.
· Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN:
- Thuận lợi: Việt Nam tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ.
- Khó khăn: Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, xã hội, khác biệt về chính trị, ngôn ngữ.
2. Vị trí, giới hạn lãnh thổ Việt Nam
- Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á, thuộc châu Á.
- Lãnh thổ nước ta bao gồm: phần đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
a. Phần đất liền : 331212 Km2.
· Kéo dài qua 15 vĩ độ, hẹp ngang.
· Trong múi giờ thứ 7 (giờ GMT).
· Các điểm cực :
· Cực Bắc : Lũng Cú(Hà Giang) 23o23’B.
· Cực Nam : Đất Mũi (Cà Mau) 8o34’B.
· Cực Đông : Vạn Thạnh (Khánh Hòa) 109o24’Đ.
· Cực Tây : Sín Thầu (Điện Biên) 102o09’Đ. 
b. Phần biển : khoảng 1 triệu Km2.
· Có trên 4000 đảo, trong đó khoảng 3000 đảo gần bờ.
·  Một số đảo lớn như : Cát Bà, Phú Quốc, Côn Đảo …
· Có hai quần đảo lớn : Hoàng Sa (Đà Nẵng) và Trường Sa (Khánh Hòa).
3. Đặc điểm khí hậu của vùng biển Việt Nam
· Khí hậu: 
- Chế độ gió:
+ Gió Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 4
+ Gió tây nam: từ tháng 5 đến tháng 9
- Chế độ nhiệt:
+ Mùa hạ mát
+ Mùa đông ấm hơn
- Chế độ mưa:
+ Lượng mưa trên biển thường ít hơn trên đất liền.
+ Trung bình: 1100 – 1300 mm/năm
4. Đặc điểm địa hình Việt Nam
a. Đồi núi là bộ phận quan trọng của địa hình Việt Nam.
· Chủ yếu là đồi núi thấp (85%) : Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng cao nhất (3.143m).
· Kéo dài hơn 1000 km, từ TB → ĐN và tạo thành một cánh cung hướng ra biển Đông.
· Đồng bằng chiếm ¼ diện tích bị chia cắt :
· Đồng bằng sông Hồng (15.000 Km2).
· Đồng bằng sông Cửu Long (40.000 Km2).
b. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và làm trẻ lại, phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau : chịu ảnh hưởng mạnh của vận động tạo núi Hymalaya.
c. Địa hình nước ta chịu tác động của môi trường nhiệt đới gió mùa ẩm.
II/ THỰC HÀNH :
- Vẽ biểu đồ cột và nhận xét. (Bảng 17.1/ 61 SGK)
- Đọc sơ đồ cắt ngang vùng biển Việt Nam: Các bộ phận hợp thành vùng biển Việt Nam. (Hình 24.6/92 SGK)
-Trả lời các câu hỏi in nghiêng trang 84,85 SGK
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